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Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự

ĐẶT VẤN ĐỀ

Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay là 

rất nhiều câu hỏi nghiên cứu và vấn đề mới 

được đặt ra. Chính vì vậy, nghiên cứu khoa 

học (NCKH) ngày càng trở nên quan trọng 

nhằm cung cấp các bằng chứng giúp cho việc 

cải thiện các mặt của đời sống. Một công trình 

NCKH chưa thể được coi là đã hoàn thành một 

cách có chất lượng nếu như kết quả của nghiên 

cứu đó chưa được xuất bản một cách chính 

thống dưới dạng các bài báo khoa học có phản 

biện. Trên thế giới, quan điểm “Xuất bản hay 

lụi tàn/ Publish or perish” đã và đang được thảo 

luận khá nhiều và thường được dùng để mô tả 

tầm quan trọng của việc xuất bản khoa học đối 

với việc đánh giá năng lực, uy tín của các nhà 

nghiên cứu (1). Xuất bản khoa học quốc tế là 

bằng chứng thể hiện năng lực, uy tín khoa học 

của mỗi cá nhân và của cả cơ quan, tổ chức 

(2). Quan điểm “Không có xuất bản, không có 

tài trợ/ No publication, no funding” đã và đang 

được coi trọng bởi các nhà nghiên cứu cũng 

như các nhà tài trợ trên thế giới hiện nay.

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả thành tích xuất bản quốc tế của các trường đại học, khoa, viện đào tạo và nghiên cứu 
Y Dược tại Việt Nam năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm toàn bộ 2.200 giảng 
viên (GV), nghiên cứu viên (NCV) của 56 trường đại học, khoa, viện nghiên cứu Y Dược ở Việt Nam có 
hồ sơ trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ResearchGate (RG) tính đến tháng 6/2019.

Kết quả: 5 đơn vị có tỷ lệ GV, NCV có từ 30 bài báo quốc tế trở lên cao nhất là Viện Vệ sinh Dịch tễ 
Trung ương (VVSDTTW) (15,8%), trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) (11,5%), trường Đại học 
Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT) (9,5%), Khoa Y Dược trường Đại học Quốc Gia Hà Nội (5,5%) và Trường 
Đại học Y Hà Nội (3,1%). Dựa trên chỉ số h-index là thước đo năng suất xuất bản quốc tế và ảnh hưởng 
của công trình nghiên cứu đến cộng đồng khoa học quốc tế thể hiện ở số lượt đượt trích dẫn, kết quả phân 
tích cho thấy tỷ lệ GV, NCV có h-index ≥ 10 cao nhất ở VVSDTTW (19,3%), trường ĐHYTCC (9%), 
Học viện Quân Y (5%), trường ĐHTĐT (4,8%) và trường ĐH Nguyễn Tất Thành (3,8%). 

Kết luận: Thành tích xuất bản quốc tế của phần lớn các đơn vị đào tạo, nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam 
còn khá hạn chế. Nhìn chung các đơn vị đào tạo, nghiên cứu YTCC có các chỉ số thành tích xuất bản 
quốc tế cao hơn so với nhóm y học và dược. 

Từ khóa: năng lực xuất bản quốc tế, y dược, giảng viên, nghiên cứu viên, ResearchGate
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Hoạt động NCKH được xác định là một trong 

những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên các 

trường đại học, nhất là trường đại học định 

hướng nghiên cứu (3). Đối với giảng viên, 

NCKH giúp tăng cường chất lượng giảng 

dạy. Có thể khẳng định rằng, cùng với hoạt 

động giảng dạy, NCKH là thước đo năng lực 

chuyên môn của giảng viên (4, 5). Kết quả 

NCKH thể hiện ở công bố quốc tế không chỉ 

là thước đo thành quả nghiên cứu và khả năng 

hội nhập của các nhà khoa học mà còn là một 

trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá 

và xếp hạng các trường đại học. Hiện nay, 

có nhiều chỉ số đã và đang được sử dụng để 

đánh giá thành tích xuất bản quốc tế và uy 

tín của các nhà nghiên cứu, ví dụ như chỉ 

số h-index, chỉ số i10-index, ResearchGate 

(RG) score ... (6-12). Các chỉ số này được tính 

toán và sẵn có trên một số cơ sở dữ liệu như 

ResearchGate, Google Scholar,... (13, 14). 

Cơ sở dữ liệu Scimago Journal & Country 

Rank hiện đang dùng các chỉ số “số xuất bản 

quốc tế”, “số bài báo được trích dẫn”, “số lần 

trích dẫn”, “số lần tự trích dẫn”, “số lần trích 

dẫn tính bình quân trên mỗi bài báo” và “chỉ 

số h-index” để xếp hạng thành tích xuất bản 

quốc tế của các quốc gia theo năm và theo 

từng lĩnh vực (sử dụng số liệu trong các năm 

1996-2017) (15). 

Ở Việt Nam, kể từ năm 2019, xuất bản khoa 

học quốc tế cũng đã trở thành tiêu chí bắt 

buộc để xem xét công nhận học hàm giáo sư, 

phó giáo sư cũng như quá trình đào tạo tiến 

sỹ (16). Không chỉ số lượng bài báo quốc tế 

được xuất bản, số lượt trích dẫn của các ứng 

viên giáo sư, phó giáo sư gần đây cũng bắt 

đầu được quan tâm. Xuất bản khoa học quốc 

tế cũng được coi là tiêu chí quan trọng để xếp 

hạng các trường đại học tại Việt Nam (cả về 

tiêu chí khoa học và hội nhập quốc tế), là cơ 

sở để các nhà tài trợ xét duyệt các đề xuất dự 

án và đánh giá sự thành công của một dự án. 

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc 

gia Việt Nam (NAFOSTED) cũng sử dụng 

tiêu chí xuất bản khoa học quốc tế để xem xét  

tài trợ cho các đề tài NCKH cơ bản. Trong 

5 năm qua đã có một số phân tích xếp hạng 

xuất bản quốc tế các trường đại học ở Việt 

Nam dựa trên số ấn phẩm xuất bản (17, 18). 

Tuy nhiên, một số chỉ số đánh giá thành tích 

xuất bản quốc tế còn mới và hiện nay chưa có 

nghiên cứu nào đánh giá một cách toàn diện 

thành tích xuất bản quốc tế của các trường 

đại học, viện nghiên cứu trong khối ngành 

y dược. Mục tiêu của bài báo này là mô tả 

thành tích xuất bản quốc tế của các trường đại 

học, khoa đào tạo y dược và viện nghiên cứu 

y dược tại Việt Nam năm 2019. 

Nghiên cứu tập trung phân tích dựa trên 3 

chỉ số chính là số bài báo quốc tế, số lượt 

trích dẫn và chỉ số h-index với h-index là 

thang đo năng suất làm việc, ảnh hưởng của 

công trình nghiên cứu đối với cộng đồng 

khoa học quốc tế và sự ghi nhận của đồng 

nghiệp trong ngành của một nhà nghiên cứu. 

h-index của một nhà nghiên cứu được định 

nghĩa là số h bài báo có số lượt trích dẫn >=h 

lần (9). Theo tác giả của h-index, h-index ≥ 

12 tương đương với chức danh Phó giáo sư, 

≥ 18 có thể xem tương đương với Giáo sư 

và ≥ 20 sau 20 năm làm khoa học thì nhà 

nghiên cứu đó được xem là một nhà nghiên 

cứu thành công (9).

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu 

mô tả cắt ngang
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Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06 đến 

tháng 12 năm 2019

Đối tượng nghiên cứu

Giảng viên (GV), nghiên cứu viên (NCV) 

của các trường đại học, khoa có đào tạo về 

Y, Dược và viện nghiên cứu Y, Dược ở Việt 

Nam có hồ sơ trên cơ sở dữ liệu (CSDL) 

ResearchGate (RG) đến thời điểm tháng 

6/2019. CSDL RG được lựa chọn vì CSDL 

này cho phép tìm kiếm các giảng viên, 

nghiên cứu viên theo đơn vị công tác (ví 

dụ khi tìm với từ khoá Hanoi University 

of Public Health thì sẽ tìm thấy tất cả các 

thành viên của trường ĐH YTCC đã có tài 

khoản trên CSDL này). Ngoài ra, CSDL 

ResearchGate cũng có chức năng tự động 

cập nhật các xuất bản quốc tế của các thành 

viên và tính sẵn có của các chỉ số thể hiện 

thành tích xuất bản quốc tế của các thành 

viên như chỉ số h-index, số lượt trích dẫn. 

Đây là các ưu điểm vượt trội để nhóm 

nghiên cứu sử dụng CSDL RG trong nghiên 

cứu này thay vì chọn CSDL Google Scholar 

hay ORCID.

Tiêu chuẩn lựa chọn 

- Giảng viên, nghiên cứu viên hiện đang 

làm việc tại trường các trường Đại học, 

viện nghiên cứu thuộc khối ngành Y dược 

tại Việt Nam.

- Các giảng viên, nghiên cứu viên có tài 

khoản trên CSDL RG đến thời điểm tháng 6 

năm 2019.

Tiêu chuẩn loại trừ

- Giảng viên, nghiên cứu viên đã đăng ký tài 

khoản trên CSDL RG nhưng thông tin không 

rõ ràng để xác định là GV, NCV hay học viên.

Phương pháp chọn mẫu

Chọn toàn bộ những GV, NCV hiện đang làm 

việc, công tác tại tất cả các trường đại học, 

khoa có đào tạo về Y Dược viện nghiên cứu 

thuộc khối ngành Y Dược tại Việt Nam hiện 

có tài khoản đăng ký trên CSDL RG. Việc 

chọn mẫu đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn 

lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ đã đề ra. Kết 

quả phân tích cho thấy tỷ lệ trường đại học, 

khoa có đào tạo Y Dược và viện nghiên cứu 

thuộc khối ngành Y – Dược tại Việt Nam hiện 

có GV, NCV có tài khoản trên ResearchGate 

hay tỷ lệ phản hồi response rate là 53,57%.

Biến số nghiên cứu: i) Thông tin chung của 

nhà nghiên cứu (họ tên, đường link tài khoản 

RG); ii) thành tích xuất bản quốc tế của nhà 

nghiên cứu (số bài báo, số lượt trích dẫn, 

điểm RG, h-index).

Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu được 

nhập vào Microsoft Excel và được phân tích 

bằng SPSS 23. Thống kê mô tả được thực 

hiện thông qua tính toán tần số và giá trị tỷ lệ 

phần trăm.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong số 30 đơn vị có GV, NCV có tài khoản 

trên cơ sở RG thì top 15 đơn vị có số thành 

viên nhiều nhất tính đến 6/2019 được mô tả 

trong Bảng 1. 15 đơn vị còn lại chỉ có số thành 

viên < 30 hoặc có rất ít GV, NCV có số bài báo 

quốc tế ≥ 1 nên không đưa vào phân tích về 

các chỉ số đánh giá thành tích xuất bản quốc tế 

của các thành viên. Kết quả phân tích dựa trên 

3 chỉ số chính là số bài báo quốc tế được đăng 

tải, thành tích xuất bản quốc tế theo h-index 

và tổng số lượt trích dẫn dựa trên cơ sở dữ 

liệu ResearchGate tính đến tháng 6/2019 của 

15 trường đại học, viện nghiên cứu thuộc khối 
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Y Dược ở Việt Nam cho thấy: VVSDTTW, 

trường ĐHYTCC, ĐH Tôn Đức Thắng, Học 

Viện Quân Y và Đại học Nguyễn Tất Thành là 

5 đơn vị có các chỉ số thành tích xuất bản quốc 

tế nổi trội hơn so với 10 đơn vị còn lại. Các 

đơn vị còn lại các chỉ số thể hiện thành tích 

xuất bản quốc tế còn khá thấp. Bên cạnh đó các 

đơn vị giảng dạy và nghiên cứu về YTCC có 

các chỉ số thành tích xuất bản quốc tế cao hơn 

so với nhóm khoa, trường đại học y học về lâm 

sàng và dược. Chi tiết các chỉ số đánh giá được 

thể hiện ở Bảng 1 và các biểu đồ 1-3.

Bảng 1. Top 15 đơn vị có số lượng GV, NCV đã đăng ký thành viên trên cơ sở dữ liệu 

ResearchGate cao nhất năm 2019 (N=2.200)

Tên trường
Số 

thành 
viên

Số 
thành 
viên có 
≥ 1 bài 

báo
(n, %)

Số 
thành 
viên có 

≥ 10 
bài báo
(n, %)

Số 
thành 
viên có 
số lượt 
trích 
dẫn   
≥50 

(n, %)

Số 
thành 
viên có 
số lượt 
trích 
dẫn 

≥1000 
(n, %)

Trường Đại Học Y dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

595 
140  

23,5%
27

 4,5%
120 

20,2%
22 

3,7%
39

 6,6%
2 

0,3%

Trường Đại Học Y dược 
Cần Thơ

370
35

9,5%
10

2,7%
33

8,9%
10

2,7%
17

4,6%
4

1,1%

Trường Đại Học Y Hà Nội 295
87

29,5%
12

4,1%
79

26,8%
23

7,8%
34

11,5%
2

0,7%

Trường Đại Học Y Dược 
Hà Nội

192
47

24,5%
22

11,5%
43

22,4%
10

5,2%
15

7,8%
1

0,5%

Trường Đại Học Y dược  
Huế

157
56

35,7%
16

10,2%
48

30,6%
10

6,4%
17

10,8%
1

0,6%

Trường Đại Học Y Phạm 
Ngọc Thạch

141
46

32,6%
9

6,4%
39

27,7%
10

7,1%
17

12,1%
1

0,7%

Trường Đại học Y tế Công 
cộng

78
58

74,4%
24

30,8%
55

70.5%
20

25,6%
22

28,2%
2

2,6%

Đại Học Tân Tạo (Khoa Y) 76
14

18,4%
7

9,2%
12

15,8%
7

9,2%
7

9,2%
2

2,6%

Học viện Quân Y 60
30

50%
10

16,7%
27

45%
8

13,3%
9

15%
0

0%

Viện Vệ sinh Dịch tễ 
Trung Ương

57
42

73,7%
26

45,6%
42

73,7%
26

45,6%
33

57,9%
8

14%

Đại Học Nguyễn Tất 
Thành

53
4

7,5%
2

3,8%
3

5,7%
2

3,8%
2

3,8%
0

0%

Đại Học Tôn Đức Thắng 
(Khoa học ứng dụng và 
Khoa Dược)

42
24

57,1%
10

23,8%
22

52,4%
4

9,5%
11

26,2%
0

0%

Khoa Y dược Đại Học 
Quốc Gia Hà Nội

38
11

28,9%
3

7,9%
9

23,7%
2

5,3%
3

7,9%
0

0%
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Tên trường
Số 

thành 
viên

Số 
thành 
viên có 
≥ 1 bài 

báo
(n, %)

Số 
thành 
viên có 

≥ 10 
bài báo
(n, %)

Số 
thành 
viên có 
số lượt 
trích 
dẫn   
≥50 

(n, %)

Số 
thành 
viên có 
số lượt 
trích 
dẫn 

≥1000 
(n, %)

Trường Đại Học Y dược 
Hải Phòng

36
6

16,7%
3

8,3%
6

16,7%
2

5,6%
2

5,6%
0

0%

Viện Pasteur Hồ Chí Minh 10
4

40%
1

10%
4

40%
2

20%
2

20%
0

20%

 Tổng
2.200
100%

604
27,45%

182
8,27%

541
24,59%

157
7,14%

230
10,45%

23
1,05%

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số 15 đơn 

vị có số lượng GV, NCV đã đăng ký thành 

viên trên cơ sở dữ liệu Research Gate cao nhất 

tính đến thời điểm tháng 6/2019 thì 3 đơn vị 

có nhiều thành viên nhất là trường Đại Học 

Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (595 thành 

viên), Trường Đại Học Y dược Cần Thơ (380 

thành viên) và Trường Đại Học Y Hà Nội 

(295 thành  viên). 3 đơn vị có ít thành viên 

trên CSDL RG nhất là Khoa Y dược Đại Học 

Quốc Gia Hà Nội (38 thành viên) và Trường 

Đại Học Y dược Hải Phòng (36 thành viên) 

và Viện Pasteur Hồ Chí Minh (10 thành viên). 

Các trường khác có từ 42 đến 192 thành viên 

(Bảng 1).

Về đánh giá thành tích xuất bản quốc tế dựa 

vào chỉ số số lượng bài báo được đăng tải trên 

các tạp chí quốc tế, Biểu đồ 1 cho thấy trong 

top 15 trường, viện nghiên cứu thuộc khối 

ngành y dược ở Việt Nam, tỷ lệ GV, NCV có 

ít nhất 1 bài báo quốc tế là rất khác nhau. Tỷ 

lệ thấp nhất là trường ĐH Y Dược Cần Thơ 

với 9,5% và cao nhất là trường ĐHYTCC với 

74,4% xếp thứ 2 là Viện vệ sinh Dịch tễ Trung 

ương với 73,7%. Các trường, viện nghiên 

cứu còn lại tỷ lệ này dao động từ 16,7% đến 

57,1%. Tuy nhiên, khi xét đến tỷ lệ GV, NCV 

có từ 30 bài báo trở lên, tỷ lệ này cao nhất ở 

Viện VSDTTW với 15,8%, tiếp đến là trường 

ĐHYTCC với 11,9% xếp thứ 3 là Đại học 

Tôn Đức Thắng (Khoa học ứng dụng và Khoa 

Dược) với 9,5%, Khoa Y Dược trường Đại 

học Quốc Gia Hà Nội 5,5% và Trường Đại 

học Y Hà Nội 3,1% những đơn vị còn lại tỷ lệ 

này chỉ từ 0% đến 2,6%.
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Kết quả đánh giá thành tích xuất bản quốc 

tế theo h-index được thể hiện bởi Biểu đồ 2 

cho thấy 2 đơn vị có tỷ lệ GV, NCV có chỉ 

số h-index ≥ 1 cao nhất là Viện VSDTTW 

và trường ĐHYTCC với lần lượt 73,7% 

và 70,5%. Tiếp đến là ĐH Tôn Đức Thắng 

(Khoa học ứng dụng và Khoa Dược, 52,4%) 

và Học viện Quân y (45%). 11 đơn vị còn 

lại tỷ lệ này dưới 40% và thấp nhất là ĐH 

Nguyễn Tất Thành với chỉ 5,7%. Nhìn vào 

Biểu đồ 2 có thể thấy tỷ lệ GV, NCV có chỉ 

số h-index ≥ 10 còn rất thấp. Tỷ lệ này cao 

nhất là Viện VSDTTW với 19,3%, đứng thứ 

2 là trường ĐHYTCC với 7,7%, thứ 3 là Học 

viện Quân Y 5%, ĐH Tôn Đức Thắng xếp 

thứ 4 với 4,8% và ĐH Nguyễn Tất Thành 

Biểu đồ 1: Thành tích xuất bản quốc tế của top 15 các trường đại học, viện nghiên cứu 

khối Y Dược tại Việt Nam, 6/2019 tính theo số lượng bài báo xuất bản

Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự

3,1

1,3 

11,5

0,8 

1,6 

-

1,9 

15,8 

1,3 

9,5 

0,7 

5,3 

1,7 

2,6 

-

4,7

1,8 

15,4

1,4 

1,6 

2,8 

1,9 

28,1 

2,5 

14,3 

2,8 

5,3 

6,7 

3,9 

10,0 

7,5

4,5 

30,8

2,7 

6,3 

8,3 

3,8 

45,6 

10,2 

23,8 

6,4 

7,9 

16,7 

9,2 

10,0 

15,9

10,1 

48,7

4,9 

13,0 

8,3 

5,7 

61,4 

19,1 

35,7 

15,6 

10,5 

26,7 

10,5 

20,0 

29,5

23,5 

74,4

9,5 

24,5 

16,7 

7,5 

73,7 

35,7 

57,1 

32,6 

28,9 

50,0 

18,4 

40,0 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Trường ĐH Y Hà Nội

Trường ĐH Y Dược TP HCM

Trường ĐH Y tế công cộng

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Trường ĐH Dược Hà Nội

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Viện VSDTTW

Trường ĐH Y Dược Huế

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Khoa Y Dược Trường ĐH QG HN

Học Viện Quân Y

Trường ĐH Tân Tạo

Viện Pasteur TP HCM

>=1 bài >=5 bài >=10 bài >=20 bài >=30 bài
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3,8% xếp thứ 5 và những đơn vị còn lại chỉ 

đạt dưới 3,5% trong đó có 2 đơn vị không có 

GV, NCV nào có điểm h-index ≥ 10 (trường 

ĐH Hải Phòng, Viện Pasteur Hồ Chí Minh). 

Đối với ĐH Nguyễn Tất thành, đơn vị này 

có tỷ lệ GV, NCV có h-index ≥ 1 chỉ là 5,7% 

thấp nhất trong 15 đơn vị, nhưng tỷ lệ GV, 

NCV có h-index ≥ 10 (3,8%) cao hơn 8 

đơn vị khác có trong danh sách. Đến tháng 

6/2019, mới chỉ có 5 GV/NCV tại 56 cơ sở 

đào tạo, nghiên cứu Y Dược ở Việt Nam có 

h-index ≥ 33.

Biểu đồ 2: Thành tích xuất bản quốc tế của top 15 các trường đại học, viện nghiên cứu 

khối Y Dược, 6/2019 theo chỉ số h-index

Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự

2,0
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7,7

1,1

0,5

0,0

3,8

19,3

1,3
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5,0

3,9

0

7,8

3,7

24,4
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45,6

6,4

9,5

7,1

5,3

13,3
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20
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5,4

38,5
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8,3

3,8

57,9

7,6

16,7

9,2

7,9

13,3

9,2

20

14,2

7,4

43,6

4,9

9,9

8,3

3,8

61,4

14,0

31,0

14,2

7,9

20,0

10,5

20

18,3

11,6

52,6

6,8

14,1

11,1

5,7

64,9

20,4

40,5

21,3

13,2

25,0

14,5

30

26,8

20,2

69,2

8,9

22,4

16,7

5,7

30,6

52,4

27,7

23,7

45,0

15,8

40

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Trường ĐH Y Hà Nội

Trường ĐH Y Dược TP HCM

Trường ĐH Y tế công cộng

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Trường ĐH Dược Hà Nội

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Viện VSDTTW

Trường ĐH Y Dược Huế

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Khoa Y Dược Trường ĐH QG HN

Học Viện Quân Y

Trường ĐH Tân Tạo

Viện Pasteur TP HCM

>=1 >=2 >=3 >=4 >=5 >=10
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Biểu đồ 3 thể hiện chi tiết tỷ lệ GV, NCV có 

tổng lượt trích dẫn tính đến tháng 6/2019 của 

15 đơn vị. Khi xét đến tỷ lệ GV, NCV có tổng 

lượt trích dẫn ≥ 50 lần, tỷ lệ này cao nhất ở 

Viện VSDTTW với 57,9% và đứng ở vị trí thứ 

2 là ĐHYTCC với 35,6%. Các đơn vị còn lại 

chỉ đạt dưới 26,2% và thấp nhất ở ĐH Nguyễn 

Tất Thành với 3,8%. Một chỉ số quan trọng là 

tỷ lệ có số lượt trích dẫn ≥ 1000 lần cao nhất là 

Viện VSDTTW với 14% gấp hơn 5,3 lần đơn 

vị xếp thứ 2 là ĐH Tân Tạo với 2,6%, trường 

ĐHYTCC xếp thứ 3 với 2,2%, trường ĐH Y 

Dược Cần Thơ (1,1%). 11 đơn vị còn lại tỷ lệ 

này chỉ đạt từ 0% đến 0,7% (Biểu đồ 3).

Biểu đồ 3: Thành tích xuất bản quốc tế của top 15 các trường đại học, viện nghiên cứu  

khối Y Dược, 6/2019 theo số lượt trích dẫn

Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự
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24,4

3,8

4,2

2,8

3,8

47,4

6,4

11,9

7,8
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BÀN LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các đơn 

vị giảng dạy và nghiên cứu về YTCC như 

Viện VSDTTW và trường ĐHYTCC có các 

chỉ số thành tích xuất bản quốc tế cao hơn 

so với nhóm khoa, trường đại học y học 

về lâm sàng và dược như trường ĐH Y Hà 

Nội, khoa Y dược ĐH QGHN,… Điều này 

có thể giải thích bởi ngành YTCC là 1 phạm 

trù rộng lớn về sức khỏe đồng thời nhóm 

đối tượng hướng đến cũng rộng hơn nên có 

nhiều đề tài nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn và 

tính ứng dụng thực tế trong dự phòng sức 

khoẻ người dân nên tỷ lệ được trích dẫn cao 

hơn so với y học lâm sàng vốn thường có cỡ 

mẫu nhỏ hơn, sự phức tạp và đòi hỏi nghiên 

cứu dài hạn. Một lý giải khác có thể do 

ngành YTCC vẫn là ngành tương đối mới 

ở Việt Nam nên phần lớn các nhà khoa học 

ngành YTCC được đào tạo ở các quốc gia 

phát triển như Mỹ, Anh, Australia và do đó 

có năng lực tiếng Anh tốt. Đây cũng là một 

lợi thế khi viết bài báo xuất bản quốc tế. 

Ngoài ra số thành viên của Viện VSDTTW 

hiện có tài khoản trên CSDL RG cũng khá 

khiêm tốn (57 thành viên) so với các đơn vị 

khác. Để có thể đánh giá đầy đủ thì các đơn 

vị cần khuyến khích các thành viên mở tài 

khoản trên CSDL để có thông tin đánh giá 

toàn diện hơn.

Trong những năm gần đây mặc dù đã có một 

số nghiên cứu đánh giá và xếp hạng thành tích 

xuất bản quốc tế của một số trường đại học 

ở Việt Nam  (17, 18). Tuy nhiên, các phân 

tích này mới dừng lại ở mức độ tổng quan và 

chưa có nghiên cứu nào được triển khai cụ 

thể cho khối ngành y dược và đặc biệt là ở 

mức độ cá nhân GV, NCV. Nghiên cứu này có 

thể được xem là nghiên cứu đầu tiên tại Việt 

Nam về vấn đề này. Nghiên cứu đã cung cấp 

một cái nhìn tổng quan về các chỉ số phổ biến 

trên thế giới về đánh giá uy tín khoa học của 

nhà nghiên cứu và kết quả đánh giá thành tích 

xuất bản quốc tế của các trường đại học, viện 

nghiên cứu thuộc khối ngành y dược ở Việt 

Nam. Không thể phủ nhận vai trò của nghiên 

cứu này trong việc gợi mở và tạo tiền đề cho 

những nghiên cứu tương tự trong tương lai 

sử dụng các bộ công cụ được chuẩn hóa để 

đánh giá chi tiết và xếp hạng chính xác thành 

tích xuất bản quốc tế của các trường đại học, 

viện nghiên cứu trong nước nói chung và các 

trường đại học, viện nghiên cứu Y dược trong 

nước nói riêng. 

Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi vẫn tồn 

tại một số hạn chế, tính đến tháng 6/2019, 

còn tới 46,43% các trường đại học, khoa 

có đào tạo về y dược và viện nghiên cứu 

y dược ở Việt Nam chưa có GV, NCV nào 

có tài khoản trên CSDL RG hoặc đã có dữ 

liệu trên RG nhưng số thành viên và mức 

độ cập nhật dự liệu mới còn thấp. Một số 

đơn vị chỉ có một vài thành viên nên không 

có tính đại diện và không phù hợp để đưa 

vào phân tích các chỉ số đánh giá năng lực 

xuất bản, ví dụ số lượng bài báo xuất bản, 

chỉ số h-index, số lượt trích dẫn. Điều này 

cho thấy CSDL RG chưa thực sự phổ biến 

và chưa được quan tâm ở nhiều đơn vị đào 

tạo và viện nghiên cứu y dược trong nước. 

Cũng cần ghi nhận thực tế là nghiên cứu này 

chỉ tập trung phân tích các chỉ số đánh giá 

thành tích xuất bản quốc tế trên CSDL RG 

mà chưa tìm hiểu thực tế các GV, NCV của 

đơn vị này có sử dụng CSDL nào khác (ví 

dụ ORCID, Google Scholar) hay không. Đặc 

biệt là trong việc xây dựng hồ sơ và đánh giá 

Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự
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thành tích xuất bản quốc tế của các trường 

đại học, viện nghiên cứu thuộc khối ngành 

y dược ở Việt Nam. Nghiên cứu này chỉ tập 

trung khai thác, sử dụng số liệu thứ cấp có 

sẵn từ CSDL ResearchGate mà chưa có sự 

kết hợp giữa nhiều CSDL khác nhau. Cơ sở 

dữ liệu ORCID có thông tin chuẩn, thông tin 

không bị trùng lặp nhưng thường không đầy 

đủ do không có tính năng cập nhật tự động. 

Ngoài ra ORCID cũng không có sẵn các chỉ 

số như h-index hay số lượt trích dẫn để so 

sánh. Hiện cũng chưa có bộ công cụ được 

chuẩn hóa để đánh giá chi tiết chất lượng 

xuất bản quốc tế và xếp hạng thành tích xuất 

bản quốc tế của các đơn vị được đề cập trong 

nghiên cứu. Trong nghiên cứu này cũng 

chưa huy động sự phối hợp, hỗ trợ thực hiện 

từ các đơn vị khác dẫn đến kết quả đánh giá 

có thể chưa thực sự đầy đủ mà mới chỉ dựa 

vào số liệu thứ cấp trên CSDL RG. Một số 

GV, NCV có nhiều xuất bản quốc tế nhưng 

có thể chưa mở tài khoản trên cơ sở dữ liệu 

này, do đó kết quả ghi nhận trong nghiên cứu 

này chỉ mang tính chất tương đối tính đến 

tháng 6/2019. Để thực hiện đánh giá toàn 

diện và chính xác cần phải thực hiện thêm 

những nghiên cứu khác quy mô và bài bản 

hơn nữa, với sự tham gia của tất cả các đơn 

vị giảng  dạy, nghiên cứu trong khối Y, Dược 

trên cả nước, đặc biệt là trong việc khuyến 

khích tất cả GV/NCV mở tài khoản và cập 

nhật thông tin trên CSDL RG hoặc CSDL 

khác như ORCID, Google Scholar.

KẾT LUẬN

Thành tích xuất bản quốc tế của đa phần các 

trường đại học/khoa có đào tạo về Y- dược 

và viện nghiên cứu Y dược tại Việt Nam còn 

khá hạn chế. 10 đơn vị có các chỉ số đánh giá 

thành tích xuất bản quốc tế tốt nhất trong 56 

đơn vị đào tạo, nghiên cứu y dược tại Việt 

Nam là Viện VSDTTW, Trường ĐHYTCC, 

ĐH Tôn Đức Thắng (Khoa học ứng dụng 

và Khoa Dược), Học viện Quân Y, Trường 

ĐH Y Dược Huế, Trường ĐH Y Phạm Ngọc 

Thạch, Trường ĐH Y Hà Nội, Khoa Y Dược 

ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Dược Hà 

Nội và Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. 

Nhìn chung các đơn vị thuộc nhóm NCKH 

sức khỏe và Y tế công cộng có các chỉ số 

thành tích xuất bản quốc tế cao hơn so với 

nhóm khoa, trường đại học y học về lâm sàng. 

KHUYẾN NGHỊ

Kết quả nghiên cứu cho thấy để tạo điều kiện 

xếp hạng các trường đại học, viện nghiên cứu 

trong cả nước về thành tích xuất bản quốc tế 

cần khuyến khích phòng quản lý Khoa học và 

Công nghệ của từng đơn vị thống kê, báo cáo 

và cập nhật thành tích xuất bản quốc tế của đơn 

vị, đồng thời khuyến khích GV, NCV thực hiện 

các nghiên cứu có chất lượng, xuất bản quốc 

tế và xây dựng hồ sơ thành tích xuất bản quốc 

tế trên cơ sở dữ liệu RG và ORCID. Các GV, 

NCV cần chủ động tăng cường năng lực nghiên 

cứu và xuất bản quốc tế, xác định các hướng 

nghiên cứu phù hợp với năng lực chuyên môn 

và ưu tiên phát triển NCKH của bản thân. Các 

đơn vị cần quan tâm và có kế hoạch cũng như 

phân bổ kinh phí hỗ trợ GV, NCV xuất bản 

quốc tế để dần cải thiện các chỉ số đánh giá 

năng lực xuất bản quốc tế. Trong đó, các chỉ số 

chính mỗi GV/NCV cần cải thiện là số bài báo 

xuất bản trên các tạp chí quốc tế uy tín trong 

danh mục ISI, Scopus, Pubmed, chỉ số h-index 

và số lần được trích dẫn.
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Describe the international scienti�c publication achievement of medical and 

pharmacy universities, faculties and research institutes in Vietnam in 2019

Tran Thi Tuyet Hanh1, Nguyen Hong Phi1, Nguyen Thi Minh Thanh1, Duong Hai Yen1, 

Nguyen Phuong Anh1, Nguyen Manh Hung1, Hoang Van Minh1

1Hanoi University of Public Health

Objectives: To describe the international scienti�c publication capacity of medical and pharmacy 

universities, facuties and research institutes in Vietnam in 2019. Methodology: A cross-sectional 

descriptive study. The research participants included 2,200 lecturers, researchers of medical and 

pharmacy universities, faculties and research institutes in Vietnam who already had personal 

accounts on the ResearchGate database by June 2019. Results: Five instutues with the highest 

proportions of lecturers, researchers who had more than 30 international scienti�c articles were 

National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) (15.8%), Hanoi University of Public 

Health (HUPH) (11.15%), Ton Duc Thang University (TDTU) (9.5%), Department of Medicine 

and Pharmacy of Hanoi National University (5.5%) and Hanoi Medical University (3.1%). 

Based on measure of productivity and the impact of research on the international scientìic 

community is h-index, results show that the institues with the highest proportions of lecturers, 

researchers with h-index ≥ 10 were NIHE (19.3%), HUPH (9%), Military Medical Academy 

(5%), TDTU (4.8%) and Nguyen Tat Thanh University (3.8%). Conclusion: The international 

scienti�c publication capacity of the majority of medical and pharmacy universities, faculties 

and research institutes in Vietnam was still quite limited. In general, Public Health faculties/

universities/institutes had higher international scienti�c publication capacity than the pharmacy 

and medical institutes.

Keywords: international scienti�c publication capacity, medical, pharmacy, lecturers, 

researchers, ResearchGate
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